
Cô phụ trách lớp:  Đoàn Thị Phương - Nguyễn Thị Thúy An

Nam Nữ

1 Nguyễn Hoàng Bách 30/03/2022 Sóc Nâu 5/09/24

2 Phạm Thị Khánh Ngân 06/06/2022 Sóc Nâu 5/09/24

3 Nguyễn Tuấn Khang 21/07/2022 Sóc Nâu 5/09/24

4 Võ Hà Anh Thy 12/03/2022 Sóc Nâu 5/09/24

5 Nguyễn Hoàng Phúc 29/10/2022 Sóc Nâu 5/09/24

6 Trần Thiên Kim 20/06/2022 Sóc Nâu 5/09/24

7 Trần Hưng Quang 13/07/2022 Sóc Nâu 5/09/24

8 Phạm Phương Thảo 17/08/2022 Sóc Nâu 5/09/24

Lớp Ghi chú

Ngày 

nhập 

học

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 25B

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP SÓC NÂU (24  - 36 THÁNG)

Lớp: SÓC NÂU                                                                                                                                                                                                   NĂM HỌC 2024 - 2025

Stt Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh



Nam Nữ
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nhập 

học

Stt Họ và tên
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9
Nguyễn Bùi Đông 

Phong
07/05/2022 Sóc Nâu 5/09/24

10 Mai Bá Vũ 20/07/2022 Sóc Nâu 5/09/24

11 Đặng Phúc Hưng 10/10/2022 Sóc Nâu 5/09/24

12 Nguyễn Ngọc Minh Anh 22/01/2022 Sóc Nâu 5/09/24

13 Chu Mạnh Dũng 25/06/2022 Sóc Nâu 5/09/24

14 Trịnh Thiên Minh 25/12/2022 Sóc Nâu 5/09/24

15 Nguyễn Lê Anh Thư 23/09/2022 Sóc Nâu 5/09/24

16 Lê Nguyễn Khánh Viên 20/01/2022 Sóc Nâu 5/09/24

17 Hồ Quang Hiếu 03/01/2022 Sóc Nâu 5/09/24
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18 Tô Phạm Khải Điền 22/01/2022 Sóc Nâu 5/09/24

19 Nguyễn Thảo Nhi 17/01/2022 Sóc Nâu 5/09/24

20 Lê Anh Khôi 04/05/2022 Sóc Nâu 5/09/24

21 Trần Tú Anh 14/04/2022 Sóc Nâu 5/09/24

22 Lê Ngọc Thiên Nhi 30/06/2022 Sóc Nâu 5/09/24

23 Nguyễn Phú Gia Bình 08/09/2022 Sóc Nâu 5/09/24

24 Nguyễn Ngọc Hân 20/02/2022 Sóc Nâu 5/09/24

25
Nguyễn Hoàng Bảo 

Châu
23/03/2022 Sóc Nâu 5/09/24

26 Lê Minh Khang 27/07/2022 Sóc Nâu 5/09/24


